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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11-NĂM HỌC 2024-2025 

 

BÀI 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ SAU CHIẾN TRANH 

THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY (TIẾT 1,2) 

 

NỘI DUNG CƠ BẢN 

1. Khái quát chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay 

- Từ năm 1991 đến nay, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều quốc gia vẫn tiếp 

tục phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội và đã đạt được những thành tựu 

tiêu biểu về kinh tế, xã hội, đối ngoại,... 

b. Thành tựu chính của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 

- Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa đã khẳng định đường lối cái cách, mở 

cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đúng đắn.  

- Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cũng để lại nhiều bài 

học kinh nghiệm cho các nước xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam. 

2. Thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 

a. Thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 

- Từ tháng 12 – 1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa, chuyển đổi thành 

công sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và đạt được thành tựu 

b.Ý nghĩa công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 

- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đã giúp Trung Quốc thoát khỏi 

cuộc khủng hoảng;  

-- Làm cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị – xã hội ổn định, đời 

sống nhân dân được cải thiện, vị thế được nâng cao trên trường quốc tế.  

-- Những thành tựu tiêu biểu đó cho thấy sự đúng đắn của con đường xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm lí luận về mô hình phát triển chủ 

nghĩa xã hội trong thực tiễn. 

 

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC QUỐC GIA Ở  

DÔNG NAM Á 

BÀI 5: QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở 

ĐÔNG NAM Á  

1. Quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á 

a. Đông Nam Á hải đảo 

Quốc gia Qúa trình xâm lược 

 In-nô-nê-xi-a  Từ thế kỉ XV - XVI, các thế lực thực dân Bồ Đào Nha và Hà Lan cạnh 

tranh ảnh hưởng. Đến thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và 

thiết lập ách thống trị thực dân trên đất nước này. 
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Phi-lip-pin Từ thế kỉ XVI, Phi-líp-pin bị thực dân Tây Ban Nha thống trị. Sau khi 

thất bại trong cuộc chiến tranh với Mỹ (1898), Tây Ban Nha đã nhượng 

quyền quản lí thuộc địa Phi-líp-pin cho Mỹ. Từ năm 1899, Phi-líp-pin trở 

thành thuộc địa của Mỹ. 

Mã Lai (nay là 

Ma-lai-xi-a) 

Năm 1826, thực dân Anh đầy mạnh xâm chiếm các tiểu quốc như Kê-đa, 

Pê-nang,... và thành lập Mã Lai thuộc Anh vào năm 1895 

 

b.Đông Nam Á lục địa                                  Qúa trình xâm lược 

Quốc gia 
 

Miến Điện  

(Mi-an-ma) 

 

Sau ba cuộc chiến tranh xâm lược (1824 – 1826, 1852, 1885) thực 

dân Anh thôn tính Miến Điện rồi sáp nhập nước này thành một tỉnh 

của Ấn Độ thuộc Anh. 

Việt Nam, Lào, 

Cam-pu-chia 

 

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm 

lược những nước này và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai 

thác thuộc địa. 

Xiêm 

(nay là Thái Lan 

Nửa cuối thế kỉ XIX, trở thành vùng tranh chấp của thực dân Anh và 

Pháp. Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của vua Ra-ma 

V, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập 

tương đối về chính trị 

Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành 

thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. 

Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành 

thuộc địa của các nước tư bản phương Tây, vì. 

- Nhờ những chính sách cải cách của Ra-ma V  

+ Những chính sách cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính 

trị, kinh tế, xã hội, quân sự, giáo dục…  

+ Các chính sách cải cách của Xiêm đi theo hướng "mở cửa". Chính 

cuộc cải cách này đã giúp Xiêm hòa nhập vào sự phát triển chung của 

chủ nghĩa tư bản thế giới.  

- Nhờ chính sách đối ngoại "mềm dẻo" 

+ Chủ động "mở cửa", quan hệ với tất cả các nước.  

+ Lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa hai nước Anh - Pháp. 

+ Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-

pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước 

 
 

 

 2. Công cuộc cải cách ở Xiêm 

a. Công cuộc cải cách ở Xiêm  
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- Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh và Pháp mở rộng xâm lược ở Đông Nam Á lục địa, 

Xiêm trở thành đối tượng bị nhòm ngó. Xiêm trở thành vùng đệm giữa hai thế lực thực 

dân. 

- Trước mối đe doạ của chủ nghĩa thực dân và nhu cầu phát triển đất nước, vua Ra-ma IV 

và Ra-ma V đã tiến hành công cuộc cải cách theo hướng hiện đại hoá nhằm bảo vệ nền 

độc lập.  

b. Ý nghĩa cuộc cải cách ở Xiêm 

- Công cuộc cải cách đã góp phần bảo vệ được nền độc lập, chủ quyền của Xiêm trước sự 

xâm lược của chủ nghĩa thực dân.  

- Công cuộc cải cách ở Xiêm mang tính chất tiến bộ, đáp ứng phần nào yêu cầu của lịch 

sử, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa và giữ được nền độc lập dân 

tộc mặc dù vẫn còn lệ thuộc về nhiều mặt. 

 

BÀI 6: HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á 

 
 

 1. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á 

- Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á diễn ra sôi nổi, liên tục. 

Gây nhiều khó khan, tuy nhiên hầu hết các cuộc đấu tranh đều thất bại. 

 2. Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam 

Á. 

- Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920: Khởi đầu cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

- 1920 - 1945: Xuất hiện xu hướng mới trong phong trào đấu tranh. Nhiều Đảng Cộng Sản 

ra đời.. 

- 1954 - 1975: Các nước Đông Dương tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ xâm lược. các nước còn lại ở Đông Nam Á đàm phán hoà bình với chính quyền thực 

dân Anh, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha để giành độc lập.  

 

 

 3. Thời kì tái thiết và phát triển sau khi giành được độc lập. 

a. Những ảnh hưởng của chế độ thực dân 

- Xuất phát từ mục tiêu khai thác thuộc địa, các nước thực dân phương Tây đã phát triển 

hệ thống giao thông vận tải, cầu cảng, nhà máy.... Vì thế, diện mạo các quốc gia Đông 

Nam Á cũng có những biến đổi mang tính tích cực. 

- Dưới ách cai trị và bóc lột tàn bạo của các thế lực thực dân, phát xít, hầu hết nền kinh tế 

Đông Nam Á đều yếu kém, lạc hậu, phụ thuộc vào kinh tế tư bản chủ nghĩa phương Tây. 

 b. Quá trình tái thiết và phát triển 

- Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước Đông Nam Á đã bắt đầu quá trình 

tái thiết đất nước, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của thời kì thuộc 

địa.  
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- Các nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước 

*Các nước sáng lập Asean sau khi giành được độc lập cần phải tái thiết và phát triển đất 

nước của mình? 

Do chiến lược kinh tế hướng nội đã bộc lộ những hạn chế trong quá trình thực hiện: 

thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ; chi phí cao dẫn tới làm ăn thua lỗ, tệ tham nhũng, quan 

liêu phát triển; đời sống người lao động còn khó khan, chưa giải quyết được quan hệ giữa 

tăng trưởng với công bằng xã hội.  

Để khắc phục hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, từ những năm 60 – 70 trở 

đi, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất 

khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại) 

 

CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI 

PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM ( TRƯỚC CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM NĂM (1945) 

BÀI 7: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM  

(TRƯỚC NĂM 1945)  

 

1. Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam 

a. Vị trí địa chiến lược của Việt Nam 

- Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng cả trên đất liền và trên biển, nằm trên các 

trục giao thông quốc tế ở khu vực Đông Nam Á, từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và 

Nam Á, từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương. 

- Với vị trí địa chiến lược ấy, Việt Nam là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các cường 

quốc trên thế giới và khu vực.  

b.  Vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam 

- Vai trò của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: 

Có vai trò đặc biệt trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc, quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. 

– Ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc:  

+ Hình thành và nâng cao lòng tự hào, ý thức tự cường. 

+ Hình thành nên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, sâu sắc. 

2. Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu. 

a. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán 

+ Thời gian: 938 

+ Người lãnh đạo: Ngô Quyền 

+ Quân xâm lược: Quân Nam Hán do Lưu Hoàng Tháo chỉ huy 
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+ Trận quyết chiến: Sông Bạch Đằng (Quảng Ninh, Hải Phòng) 

+ Kết quả: Chiến thắng Bạch Đằng mở đầu thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong dân tộc 

Việt Nam 

*Các nước sáng lập Asean sau khi giành được độc lập cần phải tái thiết và phát triển đất 

nước của mình 

Chiến lược kinh tế hướng nội đã bộc lộ những hạn chế trong quá trình thực hiện: 

thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ; chi phí cao dẫn tới làm ăn thua lỗ, tệ tham nhũng, quan 

liêu phát triển; đời sống người lao động còn khó khan, chưa giải quyết được quan hệ giữa 

tăng trưởng với công bằng xã hội.  

Để khắc phục hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, từ những năm 60 – 70 trở 

đi, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất 

khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại).  

 

2. Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu.  

Tên khởi 

nghĩa 

Thời 

gian 

Người 

chỉ huy 

Quân xâm 

lược 

Trận 

quyết 

chiến 

Kết quả 

Kháng 

chiến 

chống 

quân Tống 

 

981 Lê Hoàn 

 

Quân Tống do 

Hầu Nhân 

Bảo, Tôn 

Toàn Hưng, 

Lưu Trừng,.. 

chỉ huy 

Lục Đầu 

Giang, 

Sông Bạch 

Đằng 

 

Tướng Hầu Nhân 

Bảo tử trận, quân 

Tống rút chạy. Nền 

độc lập của Đại Cổ 

Việt được giữ 

vững. 

Kháng 

chiến 

chống 

quân Tống 

Lần 2 

1075 

- 

  1077 

Lý 

Thường 

Kiệt 

 

Quân Tống do 

Quách Quỳ, 

Triệu Tiết chỉ 

huy 

 

Phòng 

tuyến Như 

Nguyệt 

(Bắc Ninh) 

 

Quân Tổng thất 

bại. 

Nhà Tống phải trả 

lại đất Quảng 

Nguyên (Cao 

Bằng), nối lại bang 

giao hai nước. 
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Kháng 

chiến 

chống 

quân 

Mông Cổ 

1258 

 

Trần Thái 

Tông, 

Trần Thủ 

Độ 

Quân Mông 

Cổ do Ngột 

Lương Hợp 

Thai chỉ huy 

 

Bình Lệ 

Nguyễn, 

Đông Bộ 

Đầu 

Quân Mông Cổ 

thua trận, phải rút 

quân về nước. Nền 

độc lập của Đại 

Việt  được giữ 

vững. 

Kháng 

chiến 

chống 

quân 

Nguyên 

1285 Trần 

Thánh 

Tông, 

Trần 

Quốc 

Tuấn 

Quân Nguyên 

do Thoát 

Hoan và Toa 

Đô chỉ huy 

Tây Kết, 

Hàm Tử, 

Chương 

Dương, 

Thăng 

Long 

Quân Nguyên thất 

bại. Thoát Hoan 

phải chui ống đồng 

chạy về nước. Nền 

độc lập được giữ 

vững. 
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